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PHẦN 1: LƯU TRỮ BÀI THI  

 Tạo 01 thư mục để lưu các File bài thi theo hướng dẫn của Giám thị. 

 Tạo 04 file (2 File word trong đó 1 file có tên MãSinhViên_HọTên, file còn lại có tên 

MãSinhViên_HọTên_DanhSach; 1 File excel, 1 File powerpoint trong thư mục trên, các 

file có tên: MãSinhViên_HọTên) 

PHẦN 2 (4.0 điểm): MS WORD [sinh viên làm bài trong file word đã tạo tại phần 1] 

Câu 1. Thiết lập khổ giấy A4, canh lề left=3cm, right=top=bottom=2cm. 

Câu 2. Soạn thảo và định dạng văn bản sau: (nội dung văn bản Font Time New 

Roman, Size 13, canh đều lề trái, phải). Sinh viên sử dụng các kỹ thuật soạn thảo sau: 

Table, Border and Shading, Tab, Tab Leader, Shapes, Mailling, Page Number. 

2.1 Tạo File MãSinhViên_HọTên_DanhSach.docx với nội dung như sau: 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH 

1 CAO HOÀNG VŨ 20/12/1994 KẾ TOÁN 52340101 

2 HUỲNH TẤN PHÁT 12/10/1993 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 52480101 

3 DƯƠNG VĂN HẢI 05/05/1993 XÂY DỰNG 52610101 
 

2.2 Soạn thảo và định dạng văn bản sau: 

 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

 Số: 1234/TB-ĐHDT Đà Nẵng, ngày 16 tháng 08 năm 2019 

THÔNG BÁO 
V/v nhập học liên thông 

Trường Đại học Duy Tân thông báo cho:  

Họ và tên: CAO HOÀNG VŨ ..................................... Ngày sinh: 20/12/1994 

Đã trúng tuyển liên thông lên đại học vào Trường Đại học Duy tân 

Tên ngành: KẾ TOÁN ................................................. Mã ngành: 52340101 

Mời Anh (Chị) trong thời gian từ ngày 28/08/2019 đến ngày 30/08/2019 tại cơ sở 182 

Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng để làm thủ tục nhập học. 

 Hồ sơ nhập học gồm: 

1. Bản photo bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng 

2. Bản sao giấy khai sinh 

3. Giấy cắt chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng nếu có 

 Học phí học kỳ đầu: 15000000 (Mười lăm triệu đồng chẵn) 

Mọi thắc mắc xin liên hệ sô điện thoại: 0511.650.403 

 HIỆU TRƯỞNG 

Yêu cầu:  - 1. Soạn thảo và định dạng văn bản, chèn số trang cho văn bản 

  - 2. Dùng chức  năng Maillings để điền các thông tin (Họ và tên, Ngày 

sinh, Tên ngành, Mã ngành) cho văn bản, lấy dữ liệu từ File 

MãSinhViên_HọTên_DanhSach.docx 
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PHẦN 3 (4.5 điểm): MS EXCEL [sinh viên làm bài trong file excel đã tạo tại phần 1] 

ĐIỀU TRA THỊ TRƯỜNG NƯỚC GIẢI KHÁT KHU VỰC MIỀN TRUNG 

         

STT 
MÃ ĐẠI 

LÝ 
CHỦ ĐẠI LÝ TÊN HÃNG 

TỈNH 

THÀNH 

SỐ 

LƯỢNG 

ĐƠN 

GIÁ 

DOANH 

THU 

1 CO-DN1 HUỲNH VĂN NAM COCACOLA ĐÀ NẴNG 3500 3500 13475000 

2 PS-DN2 NGUYỄN QUANG HẢI PEPSI ĐÀ NẴNG 2400 4000 10560000 

3 LA-HU1 LÊ THẾ BẢO LAVIE HUẾ 3600 4000 15840000 

4 TH-QN1 TRẦN THANH HẰNG 
THẠCH 

BÍCH 

QUẢNG 

NAM 
1900 3200 6688000 

5 LA-DN1 NGUYỄN NHẬT MINH LAVIE ĐÀ NẴNG 3450 4500 17077500 

6 TH-HU2 VÕ VĂN TOÀN 
THẠCH 

BÍCH 
HUẾ 2360 2800 7268800 

         

 
DANH MỤC HÃNG BẢNG GIÁ 

   

 

MÃ 

HÃNG 
TÊN HÃNG DN HU QN 

   

 
CO COCACOLA 3500 3000 3200 

   

 
PS PEPSI 4000 3500 3000 

   

 
LA LAVIE 4500 4000 3800 

   

 
TH THẠCH BÍCH 3000 2800 3200 

   

         
 1. Nhập dữ liệu và định dạng bảng tính 

      
 2. Điền thông tin TÊN HÃNG 

      
 3. Điền thông tin TỈNH THÀNH 

      
 Nếu kí thự thứ 4,5 của MÃ ĐẠI LÝ là"HU" thì TỈNH THÀNH là "HUẾ"; "DN" là "ĐÀ NẴNG", "QN" là " QUẢNG NAM" 

 4. Điền thông tin ĐƠN GIÁ 
      

 5. Tính DOANH THU=SỐ LƯỢNG*ĐƠN GIÁ +  Chiếc khấu 
    

 
 Nếu kí tự cuối của MÃ ĐẠI LÝ là "1" thì Chiếc khấu =10%*(ĐƠN GIÁ*SỐ LƯỢNG), còn lại là 0% 

 
6. Sắp xếp dữ liệu tăng dần theo số lượng 

     
7. Thống kê các số liệu sau: 

      

 
7a Số Đại lý có DOANH THU nhỏ hơn 10000000  

   

 
7b Tổng SỐ LƯỢNG của các Đại lý tại ĐÀ NẴNG 

   

 
7c. Tổng SỐ LƯỢNG của các Đại lý ở HUẾ và QUẢNG NAM 

  
8. Trích lọc thông tin của các Đại lý ở ĐÀ NẴNG có DOANH THU lớn hơn 12000000  

   

 


